
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THANH CHƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện Thanh Chương 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Quyết định công 

bố của UBND 

tỉnh 

Ghi 

chú 

1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

12 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

Quyết định số 

645/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2021 

  

 

  



Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 

tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định 

và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do; 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Thời hạn 

giải quyết 
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Phí 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ. 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 

105/2017/NĐ-CP. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 

quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa 

rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
02 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-299-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-cap-giay-phep-san-xuat-ruou-thuoc-la-320472.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.Trường hợp từ 

chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Thời hạn 

giải quyết 
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Phí 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ. 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm 

theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

- Bản sao giấy phép đã được cấp 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
02 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-299-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-cap-giay-phep-san-xuat-ruou-thuoc-la-320472.aspx


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực 

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời 

hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục 

cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng 

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ 

tầng 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp, phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng 

có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế hạ tầng căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ 

sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép. 

Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 

Thời hạn 

giải quyết 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định 

Phí 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ. 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp 

dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 

Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh bị mất hoặc bị hỏng: (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP và 

bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có) 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu 

đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định 

và cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-299-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-cap-giay-phep-san-xuat-ruou-thuoc-la-320472.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Thời hạn 

giải quyết 
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Phí 

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 

- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử 

dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ. 

- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương 

nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân 

bán buôn rượu. 

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 

quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh 

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung 

thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về 

phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật tại các địa điểm bán lẻ rượu. 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
02 bộ 



Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Trường hợp có thay đổi nội dung giấy phép, thương nhân bán lẻ 

rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 

lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ 

điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp sửa 

đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do; 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng có văn bản yêu cầu bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Phí 

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định 

Lệ Phí Thu theo quy định 

Thành 

phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm 

theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

- Bản sao giấy phép đã được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp 

hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy 

phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy 

định đối với trường hợp cấp mới. 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 

+ Thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 

phép bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 

(nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng. 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp 

lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng phải có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Thời hạn 

giải quyết 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định 

Phí 

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 

- Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần 

thẩm định. 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Huyện: Mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng. 

2. Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hư hỏng:   Không 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp 

hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy 

phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy 

định đối với trường hợp cấp mới. 



Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: Hồ sơ đề nghị 

cấp lại (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban 

hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản 

sao giấy phép đã cấp (nếu có); 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 

+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 

doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép hết 

hiệu lực, bị mất, bị hỏng. 

+ Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ 

rõ ràng. 

+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 

sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán 

buôn rượu. 

+ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 

phẩm theo quy định. 

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy 

chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 

+ Trường hợp cấp lại giấy phép do hết hiệu lực, thương nhân phải 

nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của 

giấy phép 30 ngày. 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng 

Công Thương. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Công Thương xem xét và cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện 

theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối 

cấp phép và nêu rõ lý do 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Công Thương có 

văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ 

Thời hạn 

giải quyết 
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Phí 

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Mẫu đơn đề 

nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 23 

kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT) 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

- Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối 

hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự 

kiến kinh doanh; 



Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá; 

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không 

được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc 

lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ; 

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến 

kinh doanh; 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng 

Công Thương. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Phòng Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy 

định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và 

nêu rõ lý do 

Thời hạn 

giải quyết 
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Phí 

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 50 

kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT) 

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá; 

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không 

được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc 

lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; 

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến 

kinh doanh; 



Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng 

Công Thương. 

Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân 

Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện 

cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép. 

Thời hạn 

giải quyết 
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Phí 

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 

- Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần 

thẩm định. 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Huyện: Mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

2. Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hư hỏng:   Không 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị cấp lại; Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tư số 

21/2013/TT-BCT) 

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá; 

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không 

được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc 

lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; 

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến 

kinh doanh; 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 Bộ trưởng của Bộ 

Công thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Lĩnh vực Kinh doanh khí (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị 

định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng 

điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem 

xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương 

nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày 

cấp mới. 

Thời hạn 

giải quyết 

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nộp trực 

tiếp hoặc qua đường bưu chính) 

Phí 

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai bao gồm: 

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2017/NĐ-CP. 

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng 

nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. 



Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và 

chữa cháy. 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị 

định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của 

thương nhân. 

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

của pháp luật 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

Lĩnh vực Kinh doanh khí (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương 

nhân. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi. 

Thời hạn 

giải quyết 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nộp trực 

tiếp hoặc qua đường bưu chính 

Phí 

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Tên thủ tục 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

Lĩnh vực Kinh doanh khí (CT) 

Cơ quan 

thực hiện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức 

thực hiện 

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc 

UBND huyện, thành, thị; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Đối tượng 

thực hiện 
Tổ chức hoặc cá nhân 

  

Trình tự 

thực hiện 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương 

nhân. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi 

Thời hạn 

giải quyết 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nộp trực 

tiếp hoặc qua đường bưu chính) 

Phí 

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 

- Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần 

thẩm định. 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

- Huyện: Mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng. 

2. Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hư hỏng:   Không 

Lệ Phí Không 

Thành 

phần hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi; 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP; 

Số lượng 

bộ hồ sơ 
01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; 

thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký; 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/


Tên thủ tục 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Căn cứ 

pháp lý 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx

